
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

                                                                    GVCN Nguyễn Nguyên Chương

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 A4A244 Nguyễn Phúc Hoàng An 22/10/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

2 A4A1H7 Nguyễn Trần Bảo An 27/02/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

3 A9K06J Nguyễn Hoàng Nhật Anh 14/12/2007 Nam THCS Lê Quý Đôn Hà Tĩnh

4 A411B0 Đặng Võ Tuấn Anh 14/05/2007 Nam THCS Ngô Chí Quốc Tp. Hồ Chí Minh

5 A4A20B Nguyễn Ngọc Hải Anh 05/06/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

6 A4A1XM Nguyễn Quỳnh Ngọc Anh 17/09/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Tiền Giang

7 A45177 Phạm Vũ Phương Anh 23/03/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

8 A4A20F Nguyễn Ngọc Băng Châu 17/12/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Quảng Bình

9 A4513G Hoàng Công Chính 03/03/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

10 A46107 Nguyễn Quang Dũng 26/07/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

11 A411D6 Châu Thị Mỹ Duyên 10/12/2007 Nữ THCS Ngô Chí Quốc Tp. Hồ Chí Minh

12 A4A20J Ngô Thuận Dương 19/07/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

13 A4A1OE Nguyễn Lý Thùy Dương 17/11/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

14 A4A1II Trần Quốc Đạt 28/07/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

15 A2O0U6 Tôn Đư ́c Giang 25/07/2007 Nam THCS Lương Thế Vinh Tp. Hồ Chí Minh

16 A4A1NB Vũ Ngân Hà 07/05/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Trà Vinh

17 A4A1OH Trương Gia Hân 02/02/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

18 A7U1EG Đặng Ngọc Phương Hậu 01/10/2007 Nữ THCS Hà Huy Tập Tp. Hồ Chí Minh

19 A4A1XV Vũ Thanh Hiền 19/10/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Bình Dương

20 A4615U Ngô Huy Hoàng 28/07/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

21 A2W0YJ Võ Văn Huy 30/01/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo Quảng Ngãi

22 A4A1R3 Vũ Nguyễn Quang Huy 01/02/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

23 A4A1VC Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 22/07/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

24 C1S0DP Nguyễn Hoàng Khang 04/08/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Quảng Bình

25 A4A1NI Phạm Hồng Khánh 05/09/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

26 A45151 Nguyễn Thụy Song Khuê 26/08/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

27 A44137 Trần Thị Ngọc Lan 27/05/2007 Nữ THCS Hiệp Bình Nam Định

28 A2O11I Nguyẽ̂n Hoàng Lộc 11/04/2007 Nam THCS Lương Thế Vinh Tp. Hồ Chí Minh

29 A4613A Nguyễn Thế Mạnh 13/12/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

30 B1S0ED Nguyễn Văn Mạnh 17/12/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Nghệ An

31 A6P09D Bùi Đức Mạnh 12/10/2007 Nam THCS Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

32 A4A20V Đinh Hùng Minh 13/04/2007 Nam THCS Bình Chiểu Ninh Bình

33 A4A1VH Nguyễn Cao Trà My 16/02/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

34 A4A1IW Trần Kiều Trà My 09/10/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tiền Giang

35 A4A1WU Võ Thị Mỹ 13/12/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Hà Tĩnh

36 A7Z19W Lưu Anh Nghĩa 05/11/2007 Nam THCS PHÚ MỸ Hồ Chí Minh

37 A4A1U8 Dương Thị Quỳnh Như 01/10/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Đắk Lắk

38 A4A1X4 Hồ Ngọc Hoàng Phúc 27/07/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Bình Dương

39 A45181 Dung Mỹ Phương 04/11/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

40 A4A1YH Trương Tấn Sang 09/10/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

41 A451D1 Bùi Vạn Thiên 22/02/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

42 A4A1XB Hoàng Kim Ánh Thu 25/03/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

43 A49029 Từ Minh Thư 11/03/2007 Nữ THCS Linh Đông Tỉnh Trà Vinh

44 A4A1LQ Đặng Huyền Trân 23/03/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

45 B460CY Trần Trọng Trí 18/10/2007 Nam THCS Tam Bình Kiên Giang

46 A45139 Mai Ngọc Tú Trinh 11/12/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

47 A4515S Nguyễn Vũ Thanh Trúc 02/07/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

DANH SÁCH LỚP 10A1 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Lý, Hóa, Địa, Tin) - STEM

Cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 A4A1PE Phạm Phước An 26/11/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

2 A2O0ZL Phạm Thị Phương Anh 14/06/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh Tp. Hồ Chí Minh

3 A4A1EH Lê Lưu Duy Anh 19/09/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

4 A4A1TL Trần Gia Bảo 10/08/2007 Nam THCS Bình Chiểu Nghệ An

5 A4A247 Nguyễn Minh Bằng 28/11/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

6 A2L04M Bùi Thành Công 03/12/2007 Nam THCS An Phú Đông Tp. Hồ Chí Minh

7 A4A1UZ Bùi Việt Cường 13/09/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

8 A4A1XP Nguyễn Lê Nhật Cường 17/08/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Hà Tĩnh

9 A2L07Q Mai Đức Chương 01/01/2007 Nam THCS An Phú Đông Thanh Hóa

10 A2W0YE Võ Lê Minh Đạt 19/07/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo Tp. Hồ Chí Minh

11 A4A1LZ Nguyễn Lê Minh Đạt 14/12/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

12 A4A1SB Nguyễn Hồng Hải 21/07/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Đồng Tháp

13 A4A1WI Trần Duy Hảo 26/09/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

14 A4A1WL Hà Huy Hoàng 08/04/2007 Nam THCS Bình Chiểu Thanh Hóa

15 A4518R Nguyễn Duy Hoàng 12/03/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

16 A4A1VA Bùi Hoàng Huy 26/07/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

17 A4512C Nguyễn Hưng 16/03/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

18 A4516C Nguyễn Trung Kiên 21/02/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Thanh Hóa

19 A4A1MA Đào Anh Kiệt 26/02/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

20 A2W0SU Bùi Trương Trí Khang 08/05/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo Quảng Ngãi

21 A2W0ST Trần An Khang 17/12/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo Bình Dương

22 A4615Y Phạm Mạnh Khoa 18/01/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

23 A6J27X Nguyễn Ngọc Hoàng Long 21/08/2007 Nam THCS Phan Tây Hồ Tp. Hồ Chí Minh

24 A2O0X5 Vũ Phương Mai 17/08/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh Tỉnh Thanh Hóa

25 A451CP Bùi Trần Anh Minh 01/11/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

26 A45156 Trần Nguyễn Nhật Minh 19/08/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

27 A4A20X Hồ Hải Nam 21/09/2007 Nam THCS Bình Chiểu Nghệ An

28 A4A1RC Trần Nhật Nam 26/04/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

29 A2O0YQ Phạm Hoàng Ngân 09/01/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh Tỉnh Nam Định

30 A4G09U Nguyễn Thiện Nhân 19/08/2007 Nam THCS Trường Thọ Tp. Hồ Chí Minh

31 A2L042 Trịnh Gia Phát 25/02/2007 Nam THCS An Phú Đông Tp. Hồ Chí Minh

32 A4A1RI Võ Tiến Phát 25/12/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Đồng Tháp

33 A2L059 Nguyễn Bá Thiên Phú 09/01/2007 Nam THCS An Phú Đông Tp. Hồ Chí Minh

34 A4A1YF Lê Trần Thiện Phúc 20/06/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

35 A4512X Nguyễn Trần Gia Phúc 27/05/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Trà Vinh

36 A4A1KC Võ Thị Phương 30/08/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Thanh Hoá

37 D4A01D Bùi Xuân Sơn 17/07/2007 Nam THCS Bình Chiểu Nam Định

38 A4A21G Huỳnh Lê Trung Tính 03/02/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Trà Vinh

39 A4515T Đinh Nguyễn Minh Tuấn 28/11/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

40 A4G07A Nguyễn Đức Thành 04/09/2007 Nam THCS Trường Thọ Tp. Hồ Chí Minh

41 A81105 Lê Nguyễn Phúc Thịnh 21/06/2007 Nam THCS Đống Đa Tp. Hồ Chí Minh

42 A2O0XT Trâ ̀n Hiê ̀n Trang 22/07/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh Tỉnh Nghệ An

43 A2L0AR Nguyễn Ngọc Tuyết Trăng 03/05/2007 Nữ THCS An Phú Đông Tp. Hồ Chí Minh

44 A2L0AT Phan Thúy Uyên 16/08/2007 Nữ THCS An Phú Đông Tp. Hồ Chí Minh

45 A4A1XI Phạm Hoàng Việt 09/10/2007 Nam THCS Bình Chiểu Phú Thọ

46 A2W0X2 Nguyễn Kiều Vy 05/10/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Bến Tre

47 A6Q1HR Trương Nguyễn Thanh VY 27/04/2007 Nữ THCS Nguyễn Trãi Tp. Hồ Chí Minh

GVCN Vũ Thị Thùy

DANH SÁCH LỚP 10A2 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Lý, Hóa, Địa, Tin), STEM - Cầu lông, bóng đá



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 A6P06J Trương Mai Kiều Anh 16/10/2007 Nữ THCS Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

2 A4A1UV Lê Trâm Anh 17/09/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Bình Dương

3 A4A1N6 Hoàng Thanh Bình 22/02/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

4 B4A0FL Huỳnh Thị Mỹ Chi 30/04/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Đồng Tháp

5 A4610C Lê Tiến Chức 28/11/2007 Nam THCS Tam Bình Nam Định

6 A460WP Cao Tiến Dũng 05/01/2007 Nam THCS Tam Bình Đồng Nai

7 A44144 Lê Thị Anh Đào 16/06/2007 Nữ THCS Hiệp Bình Tp. Hồ Chí Minh

8 A4A1JP Võ Phạm Thành Đạt 14/02/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Quảng Ngãi

9 A451DK Trần Hải Đăng 16/08/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Hà Nam

10 A4A1JR Trần Nguyễn Nhật Đức 29/07/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

11 A4A1QX Nguyễn Quỳnh Giang 25/01/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

12 A4A1EQ Nguyễn Ngọc Hà 30/10/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

13 A4A1QZ Trần Nam Hải 22/01/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Bình Dương

14 A4A1IM Lê Vũ Gia Hân 16/04/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

15 A4A1ND Tống Bảo Hân 28/08/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

16 A4A1G4 Nguyễn Trung Hiếu 05/07/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

17 A4A1G6 Trần Thị Ngọc Hương 01/09/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Hà Nam

18 A4A1WP Vũ Anh Kiệt 24/07/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

19 A4902L Phạm Nhật Đăng Khôi 16/09/2007 Nam THCS Linh Đông Tp. Hồ Chí Minh

20 A4A1R6 Nguyễn Thị Chúc Lam 25/04/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Bạc Liêu

21 A2L07Z Vũ Khánh Linh 16/04/2007 Nữ THCS An Phú Đông Lâm Đồng

22 A4A1GC Lê Thị Thanh Mai 01/01/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Nghệ An

23 A4A1VG Vũ Đức Minh 07/05/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Bắc Ninh

24 A4904K Vũ Ngọc Thảo My 16/02/2007 Nữ THCS Linh Đông Tp. Hồ Chí Minh

25 A4A1ZN Nguyễn Thị Thu Ngân 09/04/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Bình Dương

26 A4A1K6 Cao Ngọc Phương Nghi 24/07/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

27 A2W0T1 Đặng Thị Hoài Ngọc 11/04/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Tp. Hồ Chí Minh

28 A9P03C Vũ Minh Ngọc 09/01/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

29 A2L0BM Hoàng Cao Minh Nguyệt 18/04/2007 Nữ THCS An Phú Đông Thanh Hóa

30 A4A1MH Cao Minh Nhật 01/11/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

31 A4A1YA Ngô Minh Nhật 09/10/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

32 A4A1GJ Huỳnh Thị Yến Nhi 06/03/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Bình Thuận

33 A4A1U7 Lê Uyên Nhi 05/11/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

34 A4A1X1 Nguyễn Lê Yến Nhi 18/07/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

35 A4A1VM Phan Thị Quỳnh Nhi 10/01/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

36 A451AH Hoàng Ái Linh Nhi 11/06/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

37 A451EB Phạm Trần Khánh Như 30/01/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

38 A4A1LF Lâm Nguyễn Ái Phi 05/09/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

39 A4A1KD Huỳnh Thanh Quang 14/10/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

40 A2W0Z3 Phạm Bạch Yến Thanh 17/10/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Tp. Hồ Chí Minh

41 A4A21B Thân Lê Thanh Thảo 27/06/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

42 A4A1T2 Trần Ngô Thanh Thảo 10/10/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

43 A4904U Phạm Quốc Thiên 20/08/2007 Nam THCS Linh Đông Tp. Hồ Chí Minh

44 A4A1T3 Phạm Huyền Thư 01/12/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Quảng Bình

45 A4A1P6 Mai Thanh Thương 10/03/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Thanh Hóa

GVCN Hứa Thành Phước

DANH SÁCH LỚP 10A3 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Lý, Hóa, GDKT-PL, Tin), MOS - Cầu lông



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 A4A1KS Đào Quang Tuấn Anh 01/07/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

2 A4C0D5 Nguyễn Thị Trâm Anh 16/11/2007 Nữ THCS Lê Văn Việt Thái Bình

3 A4A1JO Lâm Kỳ Châu 07/05/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

4 A2O0Y9 Huỳnh Nguyẽ̂n Hà 01/07/2007 Nam THCS Lương Thế Vinh Tp. Hồ Chí Minh

5 A4611S Phan Nguyễn Ngọc Hân 24/10/2007 Nữ THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

6 A4A1KY Nguyễn Ngọc Bảo Hân 18/07/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

7 A4A1KZ Nguyễn Ngọc Khả Hân 18/07/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

8 A4A1R0 Nguyễn Minh Hiếu 23/07/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

9 A4A1R1 Nguyễn Minh Hoàng 29/03/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

10 A4A1HJ Lã Minh Hoàng 03/05/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

11 A4A1ZB Nguyễn Huy Hoàng 23/10/2007 Nam THCS Bình Chiểu Thanh Hóa

12 A4A1PS Nguyễn Võ Gia Huy 18/03/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

13 A2X1H5 Tiêu Anh Kie ̣̂t 22/01/2007 Nam THCS Nguyễn Trung Trực Tp. Hồ Chí Minh

14 A4A1TV Đào Duy Khánh 23/09/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

15 A460Y8 Nguyễn Thanh Liêm 29/06/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

16 A4A1K2 Nguyễn Ái Linh 21/06/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

17 A4A1HQ Trần Diệp Khánh Linh 07/12/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

18 A57157 Trương Huỳnh Anh Minh 04/04/2007 Nam THCS Hoa Lư Tp. Hồ Chí Minh

19 A4A1ZL Chu Công Minh 16/12/2007 Nam THCS Bình Chiểu Bình Dương

20 A4A1WS Lê Trương Bảo Minh 23/05/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

21 A4D11H Trần Quốc Nam 10/04/2007 Nam THCS Nguyễn Văn Bá Nghệ An

22 Nguyễn Nhật Nam 31/03/2007 Nam C. ĐẾN

23 A4A1F6 Nguyễn Phan Thảo Nguyên 21/11/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

24 A4A1NO Nguyễn Bảo Minh Nhật 19/12/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

25 A4A1P0 Trương Thị Minh Phượng 13/05/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

26 C1S0E3 Lê Như Quỳnh 21/12/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Thanh Hóa

27 B4A0FB Phạm Hoàng Sang 20/06/2007 Nam THCS Bình Chiểu Cần Thơ

28 A4A1J5 Nguyễn Thị Ngọc Sương 21/10/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

29 A4A1LK Đinh Nhựt Tân 12/04/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

30 A4616M Phạm Thanh Tiến 05/05/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

31 A2O123 Lê Thie ̣̂n Tình 08/09/2007 Nam THCS Lương Thế Vinh Tp. Hồ Chí Minh

32 A4A1UP Ngô Trí Tuyển 19/12/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Lâm Đồng

33 D49007 Nguyễn Huỳnh Thị Thảo 22/06/2007 Nữ THCS Linh Đông Tỉnh Bình Định

34 A4A1GR Lê Duy Thắng 07/07/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

35 A4A1I4 Nguyễn Anh Thư 31/07/2006 Nữ THCS Bình Chiểu Cà Mau

36 A4A1GX Trần Thị Minh Thư 03/05/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Bình Dương

37 A411Q0 Nguyễn Ngọc Trâm 08/10/2007 Nữ THCS Ngô Chí Quốc Tp. Hồ Chí Minh

38 A4A1O0 Lê Huyền Trân 29/11/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

39 A4519J Triệu Nguyễn Quang Trí 16/10/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

40 A4A1RV Lê Huỳnh Mộng Trúc 20/12/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Bình Dương

41 A2T1OM Trà̂n Thị Tường Vy 18/11/2007 Nữ THCS Trần Quang Khải Quảng Ngãi

42 A4A1O6 Lê Ngọc Yên 25/03/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Bình Dương

43 A4A1FS Lê Cao Hải Yến 10/11/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

GVCN Hoàng Thị Thúy

DANH SÁCH LỚP 10A4 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Lý, Hóa, GDKT-PL, Tin), MOS - Võ thuật



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 A411AU Chu Hoàng Phương Anh 29/09/2007 Nữ THCS Ngô Chí Quốc Tp. Hồ Chí Minh

2 A4A1JN Huỳnh Gia Bảo 10/11/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

3 A4A1WB Nguyễn Gia Bảo 24/05/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

4 A4411O Lê Chi Bảo 18/08/2007 Nam THCS Hiệp Bình Tp. Hồ Chí Minh

5 A6J233 Ngô Thanh Bình 30/01/2007 Nam THCS Phan Tây Hồ Tp. Hồ Chí Minh

6 A45160 Vũ Quốc Cường 14/10/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

7 9PC Đặng Thị Diệu Châu 17/06/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Hà Tĩnh

8 B6M0AS Bùi Tá̂n Đạt 21/05/2007 Nam THCS Nguyễn Văn Nghi Tp. Hồ Chí Minh

9 A6P04D Nguyễn Lê Minh Đăng 25/06/2007 Nam THCS Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh

10 A4A1V1 Nguyễn Trọng Đức 05/12/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Lâm Đồng

11 A4A20M Trần Nguyễn Thái Hoàng 20/04/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Hà Tĩnh

12 A4A1L1 Phan Thị Thanh Hồng 16/12/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

13 A46178 Đào Việt Hùng 19/10/2007 Nam THCS Tam Bình Bình Dương

14 A2O0YG Nguyẽ̂n Quó̂c Huy 03/04/2007 Nam THCS Lương Thế Vinh Tp. Hồ Chí Minh

15 A4A1NJ Trương Tuấn Kiệt 31/01/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

16 A4A1G8 Trần Nguyên Khải 08/08/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

17 A4610K Hoàng Trần Gia Khang 27/04/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

18 A45119 Lê Xuân Khiết 01/06/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

19 A4904O Nguyễn Hồng Ngọc 07/01/2007 Nữ THCS Linh Đông Tp. Hồ Chí Minh

20 A4413G Tô Hoàng Nguyên 12/11/2007 Nam THCS Bình Chiểu Bình Định

21 A4A1YU Hoàng Anh Tuấn 12/04/2007 Nam THCS Bình Chiểu Bình Dương

22 A460YU Nguyễn Kim Tuyền 06/07/2007 Nữ THCS Long Phước Tp. Hồ Chí Minh

23 A4A1RN Lê Tuấn Thành 07/11/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

24 A4A1VT Đặng Toàn Thắng 12/02/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

25 A451EF Đồng Huỳnh Hoàng Thông 13/04/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

26 A2O10L Cao Thị Như Thủy 11/11/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh Tp. Hồ Chí Minh

27 A4A1YN Đỗ Lê Bảo Thy 19/11/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Thanh Hóa

28 A4A1RS Nguyễn Hương Trà 08/08/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Bắc Giang

29 A4A1RU Đoàn Dương Phương Trang 06/09/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

30 C4A0LJ Nguyễn Thị Huyền Trang 03/03/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Nghệ An

31 A4A1RT Nguyễn Thị Phương Trang 07/02/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Bình Dương

32 C440GQ Đặng Bùi Yến Trang 07/04/2007 Nữ THCS Hiệp Bình Tp. Hồ Chí Minh

33 A2W0PV Đinh Ngọc Thùy Trâm 10/07/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Tp. Hồ Chí Minh

34 A46181 Mai Thị Huyền Trân 30/10/2007 Nữ THCS Tam Bình Long An

35 A4A1XF Võ Minh Triết 28/03/2007 Nam THCS Bình Chiểu Phú Yên

36 A4A1LR Trương Thị Mỹ Trinh 04/12/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

37 A4619J Phạm Sỹ Văn 24/01/2007 Nam THCS Tam Bình Bắc Ninh

38 A4A1O4 Ngô Ngọc Vân 08/04/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Bình Dương

39 A4A1PB Phạm Huỳnh Trúc Vân 16/07/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

40 A451EN Bùi Quốc Việt 03/04/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

41 A451C7 Trần Đào Anh Vinh 12/12/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

42 A451C8 Lưu Thi Vũ 17/03/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Bình Định

43 A4A1UR Lê Yến Vy 16/11/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

44 A4A21N Nguyễn Bảo Như Ý 20/12/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Cần Thơ

DANH SÁCH LỚP 10A5 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Lý, Hóa, GDKT-PL, Tin), MOS - Cầu lông, bóng rổ

GVCN Nguyễn Thị Dung



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 A4A1TH Vũ Việt Anh 15/05/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

2 A3Z05I Bùi Quốc Anh 23/07/2007 Nam THCS Lê Quý Đôn Tp. Hồ Chí Minh

3 A4906W Nguyễn Hữu Tiến Bộ 13/01/2007 Nam THCS Linh Đông TP Hồ Chí Minh

4 A4A1KU Kiều Minh Chiến 21/11/2007 Nam THCS Bình Chiểu Bình Dương

5 A4G02Q Bùi Đức Dũng 28/11/2007 Nam THCS Bình Chiểu Thái Nguyên

6 A4A1G1 Nguyễn Anh Dũng 22/07/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Nghệ An

7 D4A004 Vũ Tiến Dũng 17/10/2007 Nam THCS Bình Chiểu Nam Định

8 A49005 Trần Đình Dũng 05/01/2007 Nam THCS Linh Đông Tp. Hồ Chí Minh

9 A441DX Vũ Lê Kim Dũng 26/03/2006 Nam THCS Hiệp Bình Tp. Hồ Chí Minh

10 A6J24O Trần Thanh Duy 17/05/2007 Nam THCS Phan Tây Hồ Tp. Hồ Chí Minh

11 A4A1WH Trần Ngọc Duyên 16/05/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

12 A4615P Vũ Phạm Minh Dương 22/07/2007 Nam THCS Tam Bình Bình Dương

13 A4614A Nguyễn Tấn Đạt 13/12/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

14 A4612V Nguyễn Thành Đạt 25/05/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

15 A4A1V0 Hoàng Tiến Đạt 30/11/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

16 A4A1JT Nguyễn Trương Quỳnh Giao 02/08/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

17 A4411T Nguyễn Nhật Hào 28/11/2007 Nam THCS Hiệp Bình Đồng Tháp

18 A2L08Z Hô ̀ Thanh Hiê ̀n 14/09/2007 Nữ THCS An Phú Đông Tp. Hồ Chí Minh

19 ABZ03B Hà Quang Hiền 25/05/2007 Nam THCS Hiệp Bình Bình Định

20 A411EM Phạm Xuân Hiệp 06/08/2007 Nam THCS Ngô Chí Quốc Nam Định

21 A4A1NE Vũ Công Hiếu 12/08/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Hải Dương

22 A4518Q Bùi Ngọc Xuân Hiếu 08/01/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

23 A2O119 Nguyê ̃n Vie ̣̂t Hùng 07/08/2007 Nam THCS Lương Thế Vinh Thừa Thiên Huế

24 A411FK Ngô Quang Huy 26/11/2007 Nam THCS Ngô Chí Quốc Tp. Hồ Chí Minh

25 A4A1R5 Nguyễn Quốc Kiên 26/12/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

26 A2L073 Nguyê ̃n Phạm Duy Khang 02/11/2007 Nam THCS An Phú Đông Tp. Hồ Chí Minh

27 A2W1BY Đậu Cao Nam Khánh 15/09/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo Đắk Lắk

28 A4A1WR Võ Hoàng Long 26/08/2006 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

29 A4A1SM Lê Tấn Minh 14/11/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

30 A4A1Q0 Ngô Nhật Minh 10/12/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

31 B2L00B Nguyễn Tiến Nam 19/11/2007 Nam THCS An Phú Đông Hà Tĩnh

32 A2L01W Trần Nguyễn Hải Nam 22/03/2007 Nam THCS An Phú Đông Tp. Hồ Chí Minh

33 A411J4 Đỗ Nhật Nam 07/01/2007 Nam THCS Ngô Chí Quốc Tp. Hồ Chí Minh

34 A4A1GF Trần Thanh Nam 01/11/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Nghệ An

35 A2L09C Phan Đình Nghiệp 05/01/2007 Nam THCS An Phú Đông Nam Định

36 A411K8 Nguyễn Đức Nguyên 01/07/2007 Nam THCS Ngô Chí Quốc Tp. Hồ Chí Minh

37 A4A1MG Trương Thanh Nguyên 05/02/2007 Nam THCS Bình Chiểu An Giang

38 A4G028 Phạm Lê Uyên Nhi 20/04/2007 Nữ THCS Trường Thọ Tp. Hồ Chí Minh

39 A4A212 Nguyễn Trần Lan Như 17/12/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

40 A6P0D2 La Hoàng Phong 03/10/2007 Nam THCS An Phú Đông Tp. Hồ Chí Minh

41 A4412F Nguyễn Hoàng Phong 05/07/2007 Nam THCS Hiệp Bình Thừa Thiên Huế

42 A4A1MK Phạm Trần Gia Phúc 01/03/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Sóc Trăng

43 A4516O Lương Hoàng Phúc 27/10/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

44 A2T1MX Đô ̃ Đô ̀ng Duy Phương 20/11/2007 Nam THCS Trần Quang Khải Tp. Hồ Chí Minh

45 A4A1FE Nguyễn Thế Thái Sơn 24/11/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

46 A4A1P9 Phan Tuấn Tú 24/01/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

47 A4A1RM Hoàng Toàn Thắng 03/06/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

48 A4A22H Nguyễn Văn Thiên 10/07/2006 Nam THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

49 A2O0Z5 Mai Ngọc Thịnh 28/07/2007 Nam THCS Lương Thế Vinh Quảng Ngãi

50 A460YV Nguyễn Tố Uyên 18/08/2007 Nữ THCS Tam Bình Đaklak

GVCN Nguyễn Thị Mỹ Nhung

DANH SÁCH LỚP 10A6 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Lý, Hóa, GDKT-PL, Tin), STEM - Bóng đá, bóng chuyền



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 A4610A Nguyễn Thị Phương Anh 12/02/2007 Nữ THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

2 A44159 Huỳnh Minh Bảo 27/01/2007 Nam THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

3 B6P0HM Kiều Khả Di 08/01/2007 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh

4 A4A1N9 Nguyễn Thùy Dung 01/10/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Hà Tĩnh

5 A4417Y Huỳnh Phương Duyên 24/12/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

6 A4A1HD Nguyễn Bá Dương 11/06/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Bình Dương

7 A4G01D Lê Thành Đạt 06/10/2007 Nam THCS Trường Thọ TP Hồ Chí Minh

8 A4A1Z8 Huỳnh Thị Quỳnh Giang 25/11/2007 Nữ THCS Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh

9 A4411V Nguyễn Thị Kim Hằng 30/09/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

10 A2O0YB Bùi Thanh Hậu 25/01/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh Tỉnh Quảng Ngãi

11 A2O12T Nguyẽ̂n Hoàng Trọng Hiê ́u 02/01/2007 Nam THCS Lương Thế Vinh TP Hồ Chí Minh

12 A4A1IO Nguyễn Trần Khánh Hoàng 21/09/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

13 A460ZB Lương Thế Học 24/01/2007 Nam THCS Tam Bình Nam  Định

14 A3Z01O Hồ Quốc Huy 06/03/2007 Nam THCS Lê Quý Đôn TP Hồ Chí Minh

15 A4A1HL Quách Văn Gia Huy 19/11/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

16 A2O0YL Trương Thị Mỹ Liên 13/02/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh Thừa Thiên Huế

17 Đỗ Tiến Lợi

18 A4A1ZJ Phan Thị Ly 03/06/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Hưng Yên

19 A4617G Hồ Thương Hà My 27/01/2007 Nữ THCS Tam Bình An Giang

20 A2W1AQ Nguyễn Phương Nam 05/09/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

21 A411J7 Vũ Đức Nam 21/10/2007 Nam THCS Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh

22 A2L083 Đoàn Trương Ánh Ngọc 23/03/2007 Nữ THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

23 A4A1J0 Vũ Hoàng Trúc Nhi 09/02/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

24 A4A1YD Nguyễn Hoàng Tuyết Nhung 03/12/2007 Nữ THCS Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh

25 A49061 Đỗ Thị Hoàng Oanh 20/10/2007 Nữ THCS Linh Đông Tỉnh Vĩnh Long

26 A44116 Huỳnh Long Phát 08/04/2007 Nam THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

27 A4A1SY Nguyễn Phạm Mai Phương 15/12/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

28 A4617R Trần Thanh Quí 11/10/2007 Nữ THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

29 A4A1J4 Trần Thị Diệp Quỳnh 08/07/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

30 A4A1SZ Nguyễn Ngô Quốc Tài 02/11/2007 Nam THCS Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh

31 A460XF Đoàn Minh Tâm 20/07/2007 Nam THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

32 A4A1P2 Nguyễn Hoàng Hữu Thái 09/02/2007 Nam THCS Bình Chiểu Nghệ An

33 A4A1KG Đặng Thùy Phương Thảo 15/04/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

34 AOG0PW Lê Anh Thế 09/10/2007 Nam THCS Đặng Công Bỉnh TP Hồ Chí Minh

35 A4412N Nguyễn Lê Phương Thùy 21/11/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

36 AGO051 Trần Ngọc Anh Thư 18/08/2007 Nữ THCS Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh

37 A4414W Trần Nguyễn Minh Thư 05/06/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

38 A6M118 Lê Đoàn Anh Thy 22/12/2007 Nữ THCS Nguyễn Văn Nghi TP Hồ Chí Minh

39 A6P03V Đặng Huyền Trang 24/09/2007 Nữ THCS Lý Tự Trọng Tỉnh Quảng Ngãi

40 A4A1JD Đặng Ngọc Quỳnh Trâm 22/01/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

41 A2W0S9 Trần Huyền Trân 28/06/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

42 A4A1O1 Nguyễn Phạm Thanh Trúc 26/11/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

43 A44157 Đỗ Hà Thu Vân 09/11/2007 Nữ THCS Hiệp Bình Bình Định

44 A4A208 Trương Triệu Vi 15/02/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Quảng Bình

45 A4A1YX Đỗ Nguyễn Thảo Vy 09/09/2007 Nữ THCS Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh

DANH SÁCH LỚP 10A7 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Lý, Sinh, Địa, Tin), TIẾNG HÀN- Cầu lông

GVCN Trần Thị Thu



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 A460WI Phạm Vũ Hoài An 18/09/2007 Nữ THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

2 A320O9 Hoàng Đư ́c Anh 21/08/2007 Nam THCS An Nhơn TP Hồ Chí Minh

3 A4611J Trần Thị Ngọc Ánh 27/04/2007 Nữ THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

4 A4618C Trần Thị Ngọc Bích 10/11/2007 Nữ THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

5 A4A1PM Đào Hoàng Mỹ Duyên 11/12/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

6 A2W130 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 08/09/2006 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Bình Định

7 A4A1HE Mai Thuỳ Dương 30/10/2007 Nữ THCS Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh

8 A460ZC Nguyễn Phạm Gia Huy 08/11/2007 Nam THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

9 A4A1WN Trần Thị Mỹ Huyền 02/07/2007 Nữ THCS Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh

10 A4A1TW Nguyễn Văn Kiệt 09/10/2007 Nam THCS Bình Chiểu Bình Dương

11 A4513T Hoàng Tuấn Kiệt 12/12/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

12 A44187 Phan Tuấn Kiệt 10/12/2007 Nam THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

13 A860D5 Nguyẽ̂n Hư ̃u Khương 08/02/2007 Nam THCS Lương Thế Vinh TP Hồ Chí Minh

14 A4A1TY Hoàng Thùy Linh 22/08/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Thanh Hóa

15 A2L081 Trương Gia Long 02/03/2007 Nam THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

16 A4513V Phùng Nguyễn Bảo Long 22/09/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Lâm đồng

17 A460X3 Nguyễn Thành Minh 16/07/2007 Nam THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

18 A411IX Huỳnh Thị Diễm My 20/12/2007 Nữ THCS Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh

19 A460YD Nguyễn Ngọc Phương Ngân 04/01/2007 Nữ THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

20 A8204S Lâm Đinh Bảo Nghi 01/11/2007 Nữ THCS Thanh Đa TP Hồ Chí Minh

21 A4A1WY Nguyễn Hùng Nghĩa 26/11/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

22 A4A1U3 Nguyễn Thành Nghĩa 14/11/2007 Nam THCS Bình Chiểu Quảng Nam

23 A4A1GI Trương Hoàng Nguyên 06/11/2007 Nam THCS Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh

24 A4A1RF Nguyễn Hữu Nhân 08/05/2007 Nam THCS Bình Chiểu Quảng Ngãi

25 A44174 Bùi Thành Nhân 30/06/2007 Nam THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

26 A6N03C Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/01/2007 Nữ THCS Trường Sơn TP Hồ Chí Minh

27 A4A1X0 Trần Ngọc Anh Nhi 06/05/2007 Nữ THCS Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh

28 B8904C La Quỳnh Như 27/12/2007 Nữ THCS Bình Quới Tây Bình Định

29 A4614V Phạm Phan Quỳnh Như 02/06/2007 Nữ THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

30 A4A1VO Trần Hồng Phong 10/08/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

31 A2L0AG Nguyẽ̂n Phạm Văn Phước 21/01/2007 Nam THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

32 A4A1J3 Nguyễn Bá Hoàng Quân 05/09/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

33 B1S0EF Nguyễn Thị Như Quỳnh 02/01/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Đắk Lắk

34 A7X0X1 Võ Tấn Tài 27/10/2007 Nam THCS Bình Lợi Trung TP Hồ Chí Minh

35 A45131 Trần Trí Tài 06/06/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

36 A4514D Lê Minh Tiến 25/11/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

37 A4A1UN Lê Anh Tuấn 25/04/2007 Nam THCS Bình Chiểu TP Hồ Chí Minh

38 A4A1O3 Phạm Thanh Tùng 27/12/2007 Nam THCS Bình Chiểu Bình Dương

39 A2O10G Nguyẽ̂n Ngọc Thảo 16/08/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh TP Hồ Chí Minh

40 A4A1RP Nguyễn Hương Thảo 13/06/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Nghệ An

41 A2L08K Phan Thị Minh Thư 18/10/2007 Nữ THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

42 A411Q9 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 20/04/2007 Nữ THCS Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh

43 A4A1XG Trịnh Nguyễn Phương Trinh 14/11/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

44 A460XO Nguyễn Dương Thảo Uyên 03/05/2007 Nữ THCS Tam Bình Hà Tĩnh

45 A4619K Thang Chấn Vũ 23/10/2007 Nam THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

46 A3Z0EH Nguyễn Nhật Phương Vy 08/12/2007 Nữ THCS Lê Quý Đôn TP Hồ Chí Minh

DANH SÁCH LỚP 10A8 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Lý, Sinh, Địa, Tin), MOS

 Cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, võ thuật, bóng đá

GVCN Lê Thu Trang



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 9PC176 Nguyễn Hoàng Ân 16/03/2007 Nam THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

2 A2X1NB Hà Mai Ngọc Anh 24/01/2007 Nữ THCS Nguyễn Trung Trực TP Hồ Chí Minh

3 A5I02U Nguyễn Ngọc Ánh 21/08/2007 Nữ THCS Tăng Nhơn Phú B TP Hồ Chí Minh

4 A2L07P Ngô Quốc Bảo 09/10/2007 Nam THCS An Phú Đông Ninh Bình

5 B4A0FI Cao Hoàng Gia Bảo 15/04/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

6 A4A1FY Trần Tuyết Châu 10/03/2006 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

7 A4A1V2 Hồ Nguyễn Thùy Dương 29/03/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

8 A2W0RI Trần Nguyễn Thanh Hà 04/12/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Quảng Nam

9 A6Q1NC Huỳnh Ngọc Hân 27/11/2007 Nữ THCS Nguyễn Trãi TP Hồ Chí Minh

10 A4614E Huỳnh Ngọc Hân 22/10/2007 Nữ THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

11 9PC Lê Chí Hào 19/07/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Đồng Tháp

12 A2W1B3 Lê Thị Thu Hiền 30/01/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

13 A440ZI Võ Ca Kim Hiền 16/11/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

14 A2M1RP Nguyễn Tiến Hiếu 08/04/2007 Nam THCS Nguyễn An Ninh Quảng Ngãi

15 A411F1 Trần Thụy Kim Hoàn 05/12/2007 Nữ THCS Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh

16 A40047 Lê Trần Thảo Hương 21/03/2007 Nữ THCS Trương Văn Ngư TP Hồ Chí Minh

17 A2L096 Phạm Huỳnh Đăng Khang 27/01/2007 Nam THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

18 A4A1EZ Bùi Hoàng Hải Linh 24/12/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

19 A4A1Y4 Vũ Thành Long 28/08/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

20 A4A1Y5 Trần Trúc Ly 04/06/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

21 A44170 Huỳnh Nguyễn Hoàng Ly 23/02/2007 Nữ THCS Hiệp Bình Quảng Ngãi

22 A4A1WV Lầy An Na 12/11/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Đắk Lắk

23 A4A1Y7 Nguyễn Phương Nam 12/06/2007 Nam THCS Bình Chiểu Hà Tĩnh

24 A2L078 Diệp Hoàng Kim Ngân 15/07/2007 Nữ THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

25 A4415Q Vũ Hoàng Ngân 18/12/2006 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

26 A451BS Nguyễn Hoàng Nghĩa 08/09/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

27 A2O0UJ Nguyê ̃n Thị Bảo Ngọc 06/11/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh Tỉnh Long An

28 A4515C Nguyễn Vũ Hồng Ngọc 25/05/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

29 A4A1F7 Lê Phước Nguyên 27/05/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

30 A4A1SS Chế Trọng Nhân 16/04/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

31 A4A1U6 Nguyễn Thị Yến Nhi 09/03/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Quảng Ngãi

32 A4A1VL Hà Phương Nhi 07/03/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

33 A4613F Đặng Ngọc Tố Như 09/10/2007 Nữ THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

34 A4412J Trần Ngọc Phước 10/11/2007 Nữ THCS Hiệp Bình Hải Phòng

35 A2O0YX Bùi Ngọc Diê ̃m Phương 13/12/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh TP Hồ Chí Minh

36 A441DE Nguyễn Lê Ngọc Quân 31/12/2007 Nam THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

37 A4516T Phạm Ngọc Hương Thắm 05/03/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

38 A4A1JA Trần Anh Thư 15/10/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

39 A441CA Lê Hồ Anh Thư 21/11/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

40 A4G04W Nguyễn Thị Hoài Thương 18/10/2006 Nữ THCS Trường Thọ TP Hồ Chí Minh

41 A4A1I5 Đinh Nguyễn Phương Thy 16/08/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

42 A7X0US Nguyễn Ngọc Thanh Thy 20/06/2007 Nữ THCS Bình Lợi Trung TP Hồ Chí Minh

43 A411NC Nguyễn Cẩm Tiên 03/12/2007 Nữ THCS Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh

44 A40011 Trần Thị Bảo Trân 16/04/2007 Nữ THCS Trương Văn Ngư Thanh Hóa

45 A2L0AS Vũ Vân Trươ ̀ng 28/12/2007 Nam THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

46 A451D8 Nguyễn Hoàng Minh Tú 05/01/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Thanh Hóa

47 A2L03E Hoàng Anh Tú 05/08/2007 Nam THCS An Phú Đông Nghệ An

48 A45172 Đào Thị Bích Tuyền 20/03/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Đồng Tháp

49 A3Z0D5 Vũ Quốc Việt 02/08/2007 Nam THCS Lê Quý Đôn TP Hồ Chí Minh

50 A4417O Trần Bảo Kim Xuyến 24/08/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

51 A4A1LX Bùi Cao Thanh Như Ý 25/09/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

DANH SÁCH LỚP 10A9 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Hóa, Sinh, GDKT-PL, Tin), MOS - Cầu lông, bóng rổ, võ thuật

GVCN Nguyễn Trần Nhân Tâm



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 A2W1AV Lê Duy Bảo 04/11/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo Sóc Trăng

2 A2L03N Lê Dương Mạnh Cươ ̀ng 18/09/2007 Nam THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

3 B2L00C Ngô Thị Thùy Chinh 19/04/2007 Nữ THCS An Phú Đông Thái Bình

4 A2W19M Lê Thị Ngọc Diệp 14/03/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

5 A2O0U4 Lê Khánh Duy 08/01/2007 Nam THCS Lương Thế Vinh Phú Yên

6 A4A1NA Lê Hữu Duy 27/04/2007 Nam THCS Bình Chiểu Bình Dương

7 A2X1NJ Phạm Văn Đạt 11/02/2007 Nam THCS Nguyễn Trung Trực Nghệ An

8 Nguyễn Ngân Hà 14/10/2007 Nữ C. ĐẾN

9 A461AT Trần Ngọc Hải 09/10/2007 Nam THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

10 A451DN Nguyễn Trần Anh Hào 04/11/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Cần Thơ

11 A4410O Nguyễn Văn Minh Hậu 16/06/2007 Nam THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

12 B4G0CZ Nguyễn Văn Hiếu 23/01/2007 Nam THCS Trường Thọ Bạc liêu

13 A460ZA Nguyễn Huy Hoàng 24/02/2007 Nam THCS Tam Bình Hà Nam

14 A2L094 Lê Văn Anh Huy 07/06/2007 Nam THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

15 A2O0WZ Trâ ̀n Văn Huy 19/05/2007 Nam THCS Lương Thế Vinh Tỉnh Nghệ An

16 D4900E Trần Ngọc Ký 11/03/2007 Nam THCS Linh Đông Tỉnh Kiên Giang

17 A48120 Huỳnh Nguyễn Minh Khang 31/01/2007 Nam THCS Linh Trung TP Hồ Chí Minh

18 A6M0WU Trần Tường Khang 18/04/2007 Nam THCS Nguyễn Văn Nghi TP Hồ Chí Minh

19 A451BF Nguyễn Hoàng Bảo Khang 05/12/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

20 A451BG Đỗ Nguyễn Đăng Khoa 20/05/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

21 A6M10O Trần Nguyễn Đăng Khoa 27/08/2007 Nam THCS Nguyễn Văn Nghi TP Hồ Chí Minh

22 A4A1Y3 Nguyễn Hà Linh 29/04/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì ĐắkLắk

23 A4A1L8 Trần Thùy Khánh Linh 28/12/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

24 A4A1OR Nguyễn Lê Duy Long 28/02/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

25 A4A1PY Nguyễn Đức Lương 15/02/2007 Nam THCS Bình Chiểu Hải Dương

26 A451E0 Nguyễn Hoàng Minh 04/11/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

27 A4A1SN Bùi Nguyễn Khánh My 25/06/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Quảng Nam

28 A4A1IX Nguyễn Hải Nam 13/02/2007 Nam THCS Bình Chiểu Hà Nội

29 A4511F Nguyễn Ngọc Bảo Ny 23/12/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Bình Dương

30 AOG0S3 Trần Trọng Ngôn 20/03/2007 Nam THCS Đặng Công Bỉnh TP. Hồ Chí Minh

31 A2W0ZY Nguyễn An Nhân 30/04/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

32 AOG0LH Lê Hoàng Phát 06/11/2007 Nam THCS Đặng Công Bỉnh Bình Dương

33 A6M0X6 Lê Gia Phú 28/09/2007 Nam THCS Nguyễn Văn Nghi TP Hồ Chí Minh

34 A2W103 Nguyễn Hoàng Phúc 05/01/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

35 A4516R Hoàng Văn Sơn 31/05/2006 Nam THCS Thái Văn Lung Hà Tây

36 A4A012 Trần Minh Tâm 20/04/2006 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

37 A2O0Z2 Lê Tâ ́n Diệu Tâm 16/03/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh Thừa Thiên Huế

38 A4A1XD Nguyễn Hoàng Ngọc Tiến 13/09/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Thừa Thiên Huế

39 A2L0MN Danh Tỷ 04/01/2006 Nam THCS An Phú Đông Kiên Giang

40 A4C0DV Nguyễn Xuân Trường 08/04/2007 Nam THCS Lê Văn Việt TP Hồ Chí Minh

41 A4511W Nguyễn Nhật Tố Uyên 19/03/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

42 A461AL Trần Song Việt 16/11/2007 Nam THCS Tam Bình Cà Mau

43 A4911T Lê Huỳnh Như Ý 29/01/2007 Nữ THCS Linh Đông Bình Định

DANH SÁCH LỚP 10A10 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Hóa, Sinh, GDKT-PL, Tin), STEM - Bóng đá, bóng chuyền

GVCN Huỳnh Thị Thanh Loan



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 A4D1DL Lê Tiên Kiều Quế Anh 07/07/2007 Nữ THCS Nguyễn Văn Bá TP Hồ Chí Minh

2 A4A1N1 Đoàn Ngọc Vân Anh 28/03/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

3 A4415A Phạm Quốc Bảo 23/08/2007 Nam THCS Hiệp Bình Hà Nam

4 A4513E Lại Thanh Biển 13/04/2006 Nam THCS Thái Văn Lung Bình Phước

5 A4A1EL Võ Thoại Chi 30/04/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

6 A49004 Lê Minh Di 22/10/2005 Nữ THCS Linh Đông TP Hồ Chí Minh

7 A2W0SO Lâm Hoàng Duy 31/08/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

8 A4A1HG Nguyễn Phước Giàu 24/07/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

9 A890A9 Đặng Thái Hà 15/03/2007 Nữ THCS Bình Quới Tây TP Hồ Chí Minh

10 A4A1IN Dương Thị Hồng Hạnh 22/10/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

11 A2W0XF Nguyễn Ngọc Hân 18/07/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

12 A46175 Đào Gia Hân 27/07/2007 Nữ THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

13 A4002P Đoàn Bảo Gia Hân 26/03/2007 Nữ THCS Trương Văn Ngư Tiền Giang

14 A4B0LL Phạm Trọng Hiếu 05/10/2007 Nam THCS Bình Thọ TP Hồ Chí Minh

15 A7X0U9 Nguyễn Huy Hoàng 28/05/2007 Nam THCS Bình Lợi Trung TP Hồ Chí Minh

16 A45116 Lương Minh Huy 26/05/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

17 A4A1ZD Trần Trọng Minh Hưng 31/07/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

18 C46009 Trần Thị Thúy Linh 04/10/2007 Nữ THCS Tam Bình Nam Định

19 A4906P Trương Minh Long 07/07/2007 Nam THCS Linh Đông TP Hồ Chí Minh

20 A451CR Nguyễn Hoàng Hoài Nam 30/10/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

21 A2W0UA Kim Đinh Thanh Ngân 23/11/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

22 A4A1WZ Phan Bảo Ngọc 02/10/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Thái Bình

23 A4517U Trần Thị Ngọc 29/09/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

24 AOG0ME Ngô Thanh Ngọc 12/04/2007 Nữ THCS Đặng Công Bỉnh TP. Hồ Chí Minh

25 A460YF Tống Hải Nhi 04/01/2007 Nữ THCS Tam Bình Đắk Lắk

26 A4517X Trần Nguyễn Thúy Nhi 24/02/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung An Giang

27 A4617M Vũ Quỳnh Như 01/05/2007 Nữ THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

28 A4A213 Hoàng Đức Phát 27/11/2007 Nam THCS Bình Chiểu Bình Dương

29 A4A21K Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 13/12/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

30 A4413Y Nguyễn Trương Tuệ 21/07/2007 Nữ THCS HIỆP BÌNH TP Hồ Chí Minh

31 A4A1QJ Hà Thị Thanh Tuyền 10/10/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

32 A4907H Nguyễn Ngọc Thanh 17/05/2007 Nữ THCS Linh Đông TP Hồ Chí Minh

33 A2W0UJ Mai Trần Ngọc Thảo 22/01/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

34 A4A1MQ Khuất Phạm Thanh Thảo 29/06/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

35 A4A1UG Lê Ngọc Phương Thi 11/10/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Bình Dương

36 C4A0IL Lê Ngọc Thơ 03/10/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Đồng Tháp

37 B2W0G3 Trần Lê Kim Thu 09/12/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

38 A4616K Lâm Phạm Thanh Thùy 18/08/2007 Nữ THCS Tam Bình Vĩnh Long

39 A4A1FI Phạm Vũ Minh Thư 20/03/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

40 A4419W Phan Võ Anh Thư 19/09/2007 Nữ THCS HIỆP BÌNH TP Hồ Chí Minh

41 A4A1MT Cao Hoài Thương 15/12/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

42 A46182 Nguyễn Thị Uyên Trang 17/10/2007 Nữ THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

43 A4A1IA Trần Phạm Gia Uyên 24/04/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

44 ABW0NH Lê Nguyễn Thảo Vy 05/10/2007 Nữ THCS An Phú Tỉnh Phú Yên

45 A890BT Huỳnh Thanh Vy 02/06/2007 Nữ THCS Bình Quới Tây TP Hồ Chí Minh

46 A6Q1OF Trà Nguyễn Yến Vy 08/10/2007 Nữ THCS Nguyễn Trãi Tỉnh Quảng Nam

47 A4611C Nguyễn Lê Tường Vy 20/02/2007 Nữ THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

48 A451AY Ngô Tường Vy 26/10/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

49 A2X1NI Vũ Thái Như Ý 02/11/2007 Nữ THCS Nguyễn Trung Trực TP Hồ Chí Minh

50 A6P0A2 Vũ Hải Yến 05/08/2007 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh

GVCN Roãn Thị Trang

DANH SÁCH LỚP 10A11 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Địa, GDKT-PL, Lý , Tin), TIẾNG HÀN - Cầu lông



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 A4615I Phạm Nguyễn Phúc Ân 26/11/2007 Nam THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

2 A4A1N3 Ngô Đức Anh 10/12/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

3 A4418Y Nguyễn Trần Tiến Anh 23/04/2007 Nam THCS Hiệp Bình Quảng Ngãi

4 Lưu ban Nguyễn Hải Anh Nam

5 A4A1KQ Trần Vân Anh 25/08/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

6 A411BO Huỳnh Gia Bảo 01/12/2007 Nam THCS Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh

7 A4A1EK Ngô Gia Bảo 18/12/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

8 A6Q1PY Nguyễn Thanh Bình 12/09/2007 Nam THCS Nguyễn Trãi TP Hồ Chí Minh

9 9PC249 Nguyẽ̂n Phạm Minh Châu 27/12/2007 Nữ THCS An Phú Đông Ninh Bình

10 A440ZA Nguyễn Ngọc Bảo Châu 25/05/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

11 A2W0X7 Nguyễn Ngọc Kim Chi 16/12/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

12 A4611N Nguyễn Tiến Đạt 13/09/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

13 A4A1OD Đặng Tiến Dũng 19/03/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

14 A4A1QW Nguyễn Tiến Dũng 17/10/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

15 A4517I Đặng Thanh Hải 17/01/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

16 A2L02J Lê Thị Gia Hân 11/11/2007 Nữ THCS An Phú Đông Bình Dương

17 A411EP Lê Chí Trung Hiếu 14/12/2007 Nam THCS Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh

18 A4A1ZE Nguyễn Văn Huy 25/08/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

19 A441AL Nguyễn Anh Khoa 03/01/2007 Nam THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

20 A460ZG Phạm Bảo Linh 28/07/2007 Nữ THCS Tam Bình Bình Dương

21 A6O0YT Tôn Thất Phùng Long 24/04/2007 Nam THCS Thông Tây Hội Thành phố Vinh

22 A4A1SP Lý Bảo Nghĩa 07/08/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

23 A4419K Trần Văn Nghĩa 07/05/2007 Nam THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

24 A2W0WG Nguyễn Trần Hồng Ngọc 15/01/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

25 A411KA Văn Minh Nguyệt 24/12/2007 Nữ THCS Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh

26 A4A1HV Phạm Lê Yến Nhi 30/07/2007 Nữ THCS Bình Chiểu TP. Hồ Chí Minh

27 A46167 Trần Ngọc Phương Như 29/12/2007 Nữ THCS Tam Bình TP. Hồ Chí Minh

28 A2W02H Nguyễn Minh Phát 26/03/2006 Nam THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

29 A4A1MJ Đào Yến Phi 09/12/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

30 A2L0AX Lý Kim Phụng 21/11/2007 Nữ THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

31 A2O0W3 Phan Ngọc Phương 17/02/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh TP Hồ Chí Minh

32 A451AM Phạm Ngọc Phương Quỳnh 02/10/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

33 A4A1X8 Đinh Quang Thanh 23/10/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

34 A4417E Võ Thanh Thảo 26/08/2007 Nữ THCS Hiệp Bình Vĩnh Long

35 A4514A Trảo Ngọc Thiện 19/11/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

36 A4516U Phạm Đức Thịnh 26/11/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

37 A4617V Trần Hữu Thịnh 14/04/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

38 A4613U Huỳnh Thị Thanh Thúy 29/05/2007 Nữ THCS Tam Bình Đồng Tháp

39 A4616N Phan Võ Bảo Trân 23/12/2007 Nữ THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

40 A4901B Đặng Cao Trí 15/02/2007 Nam THCS Linh Đông TP Hồ Chí Minh

41 A4619S Đỗ Anh Tuấn 23/11/2007 Nam THCS Tam Bình Thanh Hóa

42 A4A207 Võ Anh Tuấn 28/10/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

43 A4417K Vũ Thị Ánh Tuyết 29/08/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

44 A4A1YW Hoàng Quốc Việt 08/10/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

45 A4416E Nguyễn Văn Vũ 31/07/2007 Nam THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

46 A461AN Đặng Thị Phương Vy 26/11/2007 Nữ THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

47 AOC0DA Nguyễn Ngọc Bảo Vy 27/04/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

48 A4A1JJ Trần Tường Vy 26/11/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

49 C4A0IP Trương Thanh Xuân 16/02/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Hà Nam

DANH SÁCH LỚP 10A12 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Địa, GDKT-PL, Lý , Tin), TIẾNG HÀN

GVCN Nguyễn Thị Luyến

Võ thuật, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 A7X0XH Nguyễn Lê Hồng Ái 30/10/2007 Nữ THCS Bình Lợi Trung Quảng Ngãi

2 A2W11O Phạm Trâ ̀n Thúy An 14/05/2006 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Ninh Bình

3 A2O10X Nguyê ̃n Quô ́c An 25/10/2007 Nam THCS Lương Thế Vinh TP Hồ Chí Minh

4 A4A1N2 Nguyễn Tuấn Anh 13/03/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Bình Dương

5 A4610F Phạm Đức Duy 25/09/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

6 A890A7 Võ Ngọc Yến Giang 17/11/2007 Nữ THCS Bình Quới Tây TP Hồ Chí Minh

7 A4415H Đàm Ngọc Hải 20/09/2007 Nam THCS Hiệp Bình Hưng Yên

8 A2W1B1 Nguyễn Hồ Gia Hân 18/11/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Bến Tre

9 A4612Z Huỳnh Gia Hân 16/01/2007 Nữ THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

10 A4513N Lê Thị Thu Hiền 05/05/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

11 A0503K Phan Bá Hùng 11/01/2007 Nam THCS Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh

12 A46133 Nguyễn Hoàng Huy 02/07/2007 Nam THCS Tam Bình Đồng Tháp

13 A461A8 Bùi Gia Huy 20/12/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

14 A451A5 Nguyễn Ngọc Huyền 26/05/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

15 A4A1L4 Nguyễn Đăng Bảo Khanh 15/11/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

16 A4A1WO Trịnh Đăng Khoa 24/03/2007 Nam THCS Bình Chiểu Thanh Hóa

17 A4D1CR Nguyễn Thụy Thùy Linh 06/06/2007 Nữ THCS Nguyễn Văn Bá TP Hồ Chí Minh

18 A4410Y Huỳnh Thanh Long 14/09/2007 Nam THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

19 C2O0DL Nguyê ̃n Thị Xuân Mai 16/01/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh TP Hồ Chí Minh

20 A4A1WT Lê Trương Châu Minh 23/05/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

21 A4A1HS Dương Hoàng Minh 01/05/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Tỉnh Lâm Đồng

22 A490A5 Trần Thanh My 05/10/2007 Nữ THCS Linh Đông TP Hồ Chí Minh

23 A4610U Phạm Thị Hoàng Ngân 20/11/2007 Nữ THCS Tam Bình Nghệ An

24 A441D7 Nguyễn Ngọc Phương Nghi 03/04/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

25 A4A1LB Nguyễn Dương Đại Nghĩa 30/08/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

26 A2L079 Nguyễn Hồ Tuyết Ngọc 20/07/2007 Nữ THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

27 A4A1MF Nguyễn Thị Thanh Ngọc 02/11/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

28 A4A1ZP Nguyễn Vũ Hồng Ngọc 23/10/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Thanh Hóa

29 A4A1OV Nhan Trọng Nhân 30/01/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

30 A2W0T5 Trần Hoàng Nhân 02/10/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo Bình Dương

31 A6Q1IK Nguyễn Trường Minh Nhật 15/11/2007 Nam THCS Nguyễn Trãi TP Hồ Chí Minh

32 A4A1Q3 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 28/06/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

33 B2W0FU Lê Tâm Như 23/02/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

34 A4A1NR Nguyễn Lê Lan Phương 07/01/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Bến Tre

35 A4A1Q8 Nguyễn Trúc Phương 02/08/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì An Giang

36 A2L0BN Lê Thị Ngọc Quyên 27/10/2007 Nữ THCS An Phú Đông Đắk Lắk

37 C1S0DJ Hoàng Vĩnh Sơn 15/10/2007 Nam THCS Dương Văn Thì Thành phố Hà Nội

38 A4A1ZX Dương Thị Linh Tâm 27/01/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Quảng Bình

39 A4A1QB Nguyễn Thị Thanh Thanh 15/04/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

40 A4A1X9 Hoàng Thị Phương Thảo 03/08/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

41 A44166 Nguyễn Hoàng Anh Thư 21/04/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

42 A4616L Huỳnh Ngọc Thy 03/10/2007 Nữ THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

43 A81144 Trần Ngọc Bảo Trân 25/12/2007 Nữ THCS Đống Đa TP Hồ Chí Minh

44 A4412T Lý Đào Nhã Uyên 26/02/2007 Nữ THCS Hiệp Bình Sóc Trăng

45 A4417M Nguyễn Ngọc Tường Vy 20/08/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

46 A2W0Q2 Võ Di Tươ ̀ng Vy 26/08/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

47 A2O0XY Lê Đinh Thảo Vy 28/05/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh Tỉnh Đồng Nai

48 A4514J Nguyễn Thái Tường Vy 19/12/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

49 A6P0A0 Nguyễn Thị Phương Vy 10/11/2007 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh

50 A4411J Nguyễn Khánh Vy 02/12/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

DANH SÁCH LỚP 10A13 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Địa, GDKT-PL, Lý , Tin) - TIẾNG HÀN  

GVCN Huỳnh Nhật Minh Thông

Cầu lông, võ thuật, bóng rổ



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 A411B2 Nguyễn Hoàng Vân Anh 21/08/2007 Nữ THCS Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh

2 A4A1WA Nguyễn Quách Quỳnh Anh 11/03/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

3 A46144 Nguyễn Hoàng Phương Anh 20/12/2007 Nữ THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

4 A6M0Z0 Thái Thiên Bảo 18/09/2007 Nam THCS Nguyễn Văn Nghi TP Hồ Chí Minh

5 A4611K Nguyễn Ngọc Khánh Băng 08/04/2007 Nữ THCS Tam Bình Bạc Liêu

6 A451CF Hoàng Bảo Duy 16/09/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

7 A4415C Lê Trọng Duy 23/04/2007 Nam THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

8 A451DL Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/04/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

9 AOG0N1 Tạ Thị Hải Hà 08/05/2007 Nữ THCS Đặng Công Bỉnh TP. Hồ Chí Minh

10 A4517J Trần Trung Hậu 12/06/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

11 A2L0A2 Đinh Trọng Hiếu 06/03/2007 Nam THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

12 A411EZ Nguyễn Viết Hòa 19/06/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

13 A4A1PR Nguyễn Gia Tuấn Hùng 23/06/2006 Nam THCS Bình Chiểu Nam Định

14 A411HD Phạm Thị Ngọc Lan 08/12/2007 Nữ THCS Ngô Chí Quốc TP Hồ Chí Minh

15 DT01GH Nguyễn Thị Tuyết Mai 21/11/2007 Nữ TT GDTX Quận Tân Bình ĐẮK LẮK

16 A4A1K4 Trần Lê Diễm My 15/09/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Đồng Tháp

17 A6P03H Trần Phương Nam 26/06/2007 Nam THCS Lý Tự Trọng Tỉnh Đắk Lắk

18 A6J286 Trương Bảo Ngọc 28/12/2007 Nữ THCS Phan Tây Hồ TP Hồ Chí Minh

19 A4A1RD Phạm Hồng Ngọc 12/10/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

20 A451AF Trần Bảo Ngọc 20/11/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

21 A4A1HU Cao Đức Nhân 20/08/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

22 A4A1K9 Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi 25/09/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

23 A4G09V Phan Ngọc Nhi 04/05/2007 Nữ THCS Trường Thọ Cần Thơ

24 A4A1KB Dương Hoài Phát 28/05/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

25 A4001X Huỳnh Tấn Phú 11/01/2007 Nam THCS Trương Văn Ngư TP Hồ Chí Minh

26 A3Z0GN Đặng Trọng Phúc 11/07/2007 Nam THCS Lê Quý Đôn Hậu Giang

27 A451ED Hà Thị Kim Quỳnh 05/10/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

28 A46159 Đào Trọng Tín 26/11/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

29 A4A1LT Trần Huỳnh Kim Tuyền 03/11/2007 Nữ THCS Bình Chiểu TIỀN GIANG

30 C2W0GV Bùi Sỹ Thanh 14/06/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo Hà Nội

31 A4A200 Đinh Thị Phương Thảo 05/12/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Đồng Tháp

32 A4617W Cổ Tấn Trường Thịnh 13/09/2006 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

33 A4519G Trần Minh Thông 09/07/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

34 A4A1MV Nguyễn Lương Minh Trí 01/11/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

35 A4515U Nguyễn Thị Tường Vi 17/04/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

DANH SÁCH LỚP 10A14 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Địa, GDKT-PL, Hóa, Công nghệ) - TIẾNG HÀN

Cầu lông, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, võ thuật

GVCN Trần Hoàng Long



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 A81138 Trần Thị Kim Anh 03/04/2007 Nữ THCS Đống Đa TP Hồ Chí Minh

2 A470O1 Lý Gia Anh 24/08/2007 Nam THCS Xuân Trường TP Hồ Chí Minh

3 A2L05Q Nguyê ̃n Hô ̀ng Thanh Bình 11/11/2007 Nữ THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

4 A4519W Nguyễn Lê Thụy Du 30/10/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

5 A460XW Vũ Phạm Thùy Dung 17/08/2007 Nữ THCS Tam Bình TP Hồ Chí Minh

6 A2L01C Phan Võ Kỳ Duyên 23/09/2007 Nữ THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

7 A44147 Nguyễn Thuỳ Dương 22/08/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

8 A2X1I0 Nguyê ̃n Ngân Hà 17/05/2007 Nữ THCS Nguyễn Trung Trực TP Hồ Chí Minh

9 A2X1I1 Nguyê ̃n Văn Hải 24/05/2007 Nam THCS Nguyễn Trung Trực TP Hồ Chí Minh

10 A2L06W Trương Thị Thúy Hă ̀ng 02/08/2007 Nữ THCS An Phú Đông TP Hồ Chí Minh

11 A451CI Trần Gia Hân 17/09/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

12 A4A1ES Đoàn Văn Hoàng 06/05/2007 Nam THCS Bình Chiểu Hải Phòng

13 Lưu ban Nguyễn Văn Hoàng Nam

14 A441BO Lê Hồ Quỳnh Hương 16/03/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh

15 A4A1EY Nguyễn Anh Khôi 21/05/2007 Nam THCS Dương Văn Thì TP Hồ Chí Minh

16 A4A1R7 Chung Thị Thùy Linh 04/12/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Bình Dương

17 A4907U Trần Gia Lộc 03/02/2007 Nam THCS Linh Đông Tỉnh Tiền Giang

18 A461AJ Võ Quyền Thuận Lợi 31/01/2007 Nữ THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

19 A46161 Bùi Đoàn Gia Mẫn 08/03/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

20 A2O0S8 Tạ Ngọc Minh 17/01/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh TP Hồ Chí Minh

21 A2O0TI Trâ ̀n Hoàng Khánh Ngọc 07/01/2007 Nữ THCS Lương Thế Vinh TP Hồ Chí Minh

22 A451E5 Bùi Thị Hồng Ngọc 04/07/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Quảng Ngãi

23 A45197 Lương Bảo Ngọc 10/10/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

24 A2W0UD Đỗ Uyên Nhi 25/08/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

25 A451CW Đặng Tuấn Phong 17/11/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

26 A4515H Mai Trọng Phúc 01/12/2007 Nam THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

27 C2W0GN Trâ ̀n Dương Hô ̀ng Quyên 04/03/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Sóc Trăng

28 A2O0W7 Đặng Tâ ́n Tài 06/08/2007 Nam THCS Lương Thế Vinh TP Hồ Chí Minh

29 A4A1RO Nguyễn Thị Ngọc Thảo 18/05/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

30 A2W1AC Phạm Phan Ngọc Anh Thư 07/12/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Quảng Ngãi

31 A451EH Lưu Uyển Thư 25/01/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung TP Hồ Chí Minh

32 A7V1GQ Nguyê ̃n Thùy Trang 24/11/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

33 A411Q7 Lê Bảo Trân 09/09/2007 Nữ THCS Ngô Chí Quốc Đồng Tháp

34 A4A1T8 Nguyễn Minh Trí 02/03/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

35 A4A21L Nguyễn Thị Kiều Vi 16/12/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

36 C2W0GK Võ Thị Vy 12/06/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Đắk Lắk

DANH SÁCH LỚP 10A15 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Địa, GDKT-PL, Sinh, Công nghệ), TIẾNG HÀN - Cầu lông

GVCN Phạm Lê Thanh Trúc



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

DANH SÁCH LỚP 10A16 NĂM HỌC 2022-2023 (Nhóm Địa, GDKT-PL, Sinh, Công nghệ) - Tiếng Hàn

                                                               Cầu lông, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, võ thuật

STT Mã HS Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Trường Nơi Sinh

1 B460CX Lê Thị Hoàng Anh 20/12/2007 Nữ THCS Tam Bình Nghệ An

2 A4A1O7 Mạc Quỳnh Anh 10/10/2006 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

3 A6M10A Nguyễn Gia Bảo 15/12/2007 Nam THCS Nguyễn Văn Nghi Tp. Hồ Chí Minh

4 A4A248 Nguyễn Thị Thái Bình 06/03/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

5 A2W1AX Đặng Thị Mỹ Dung 16/10/2007 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Tp. Hồ Chí Minh

6 A4517E Nguyễn Tiến Duy 26/09/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

7 C1S0E2 Cao Thị Mỹ Duyên 20/02/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Quảng Ngãi

8 A4415D Trương Thị Thùy Dương 04/10/2007 Nữ THCS Hiệp Bình Tp. Hồ Chí Minh

9 A480VF Nguyễn Thị Ánh Dương 03/11/2007 Nữ THCS Linh Trung Tp. Hồ Chí Minh

10 A2W0V1 Võ Minh Hào 19/08/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo Tp. Hồ Chí Minh

11 A6P06R Nguyễn Vũ Thế Hiển 26/12/2007 Nam THCS Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

12 A4517K Phạm Gia Huy 18/03/2007 Nam THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

13 A2W18O Phạm Bá Hưng 09/10/2006 Nam THCS Trần Hưng Đạo Thanh Hóa

14 A4A1HO Bùi Diễm Ninh Kiều 11/03/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

15 A4A1R4 Trần Lê Bách Khang 13/08/2007 Nam THCS Bình Chiểu Tp. Hồ Chí Minh

16 A4A1NL Trần Thị Phương Linh 15/11/2006 Nữ THCS Bình Chiểu Thanh Hóa

17 C1S0DW Trần Thị Như Mỹ 03/09/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tỉnh Quảng Ngãi

18 A451BP Phạm Nguyễn Tuyết Ngân 04/10/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

19 A4A1NN Bùi Khánh Ngọc 20/07/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Hòa Bình

20 A4A1Y8 Trần Đặng Bảo Ngọc 05/07/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

21 C4A0IK Nguyễn Lê Yến Nhi 10/08/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Hà Tĩnh

22 A4516L Nguyễn Triệu Yến Nhi 04/01/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

23 A46191 Nguyễn Thanh Phong 22/10/2007 Nam THCS Tam Bình Tp. Hồ Chí Minh

24 A6P03M Trần Thế Quân 10/06/2007 Nam THCS Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

25 A2L0AI Nguyễn Phú Tài 12/09/2007 Nam THCS An Phú Đông Tp. Hồ Chí Minh

26 A6Q1N0 Nguyễn Vinh Tiến 17/12/2007 Nam THCS Nguyễn Trãi Quảng Nam

27 A2W191 Phạm Minh Thông 19/10/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo TP Hồ Chí Minh

28 A2W0SA Huỳnh Anh Tuâ ́n 13/05/2007 Nam THCS Trần Hưng Đạo Quảng Trị

29 A4A1JG Tạ Hồng Vân Tuyền 04/05/2007 Nữ THCS Dương Văn Thì Tp. Hồ Chí Minh

30 A451AQ Giang Thanh Thảo 06/05/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Phú Thọ

31 A411OZ Phạm Cao Thiệu 12/12/2007 Nam THCS Ngô Chí Quốc Tp. Hồ Chí Minh

32 A44106 Trần Thị Bích Thủy 19/12/2007 Nữ THCS Hiệp Bình TP.HCM

33 A4A1QD Nguyễn Minh Thư 29/12/2007 Nữ THCS Bình Chiểu Bình Dương

34 A460ZZ Nguyễn Vương Bảo Trâm 11/11/2007 Nữ THCS Tam Bình Bình Dương

35 A411Q5 Lê Ngọc Bảo Trân 19/09/2007 Nữ THCS Ngô Chí Quốc Tp. Hồ Chí Minh

36 A4519M Võ Nguyễn Thùy Vân 13/02/2007 Nữ THCS Thái Văn Lung Tp. Hồ Chí Minh

GVCN Võ Phạm Thùy Trang


